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Tóm tắt: Thành phố Long Xuyên hiện đang đẩy mạnh việc quy hoạch nhằm tạo ra một môi 

trường thân thiện với tự nhiên. Để hỗ trợ công tác này, nghiên cứu được tiến hành nhằm 

phân tích sự phát triển và biến động không gian đô thị của thành phố từ năm 2014 đến năm 

2022. Bằng phương pháp phân loại đối tượng, nghiên cứu đã làm rõ sự thay đổi cấu trúc 

không gian đô thị cũng như sự biến động của các lớp phủ bề mặt của thành phố qua thời 

gian. Kết quả giải đoán ảnh viễn thám giai đoạn năm 2014-2022 cho thấy đô thị hóa đã dịch 

chuyển về phía Tây Nam của thành phố trong những năm gần đây, diện tích nhà ở và các 

công trình bê tông hóa tăng 62,67%, diện tích ruộng lúa giảm 50,71%. Diện tích cây xanh 

trên đầu người tăng từ 15,59m2/người vào năm 2014 lên đến 25,56m2/người vào năm 2022 

và đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, II. Có hiện tượng đảo nhiệt đô thị ở các khu vực có mật độ 

bê tông hóa cao đặc biệt ở vị trí trung tâm thành phố.  

Từ khóa: Đô thị hóa; Landsat; Viễn thám; Nhiệt độ bề mặt; Thành phố Long Xuyên. 
 

1. Giới thiệu 

Sự tăng trưởng nhanh chóng của các khu vực đô thị trên toàn thế giới đã được quan sát 

thấy trong vài thập kỷ qua [1]. Các yếu tố chính góp phần vào quá trình đô thị hóa là thiếu sự 

phát triển kinh tế và dân số ngày càng tăng [2]. Mặc dù dân số toàn cầu tăng trưởng chậm 

nhưng người ta vẫn dự đoán số lượng người sẽ tiếp tục tăng vào khoảng năm 2030 [1]. Theo 

ước tính, diện tích đô thị trên thế giới dự kiến sẽ tăng thêm hơn một triệu km vào năm 2030 

[1, 3–6]. Từ cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, nước Anh có dân số đô thị tăng từ 20% 

lên 51% và là nước có mức độ đô thị hóa đầu tiên trên thế giới. Làn sóng đô thị hóa thứ hai 

bắt đầu từ nửa sau thế kỷ XIX diễn ra tại Châu Mỹ và Châu Đại Dương bắt đầu từ các nước 

lớn: Mỹ, Canada, Ôxtrâylia. Hiện nay Ôxtrâylia đã trở thành quốc gia có mức đô thị hóa cao 

nhất thế giới với tỷ lệ đô thị hóa 93% [7]. Làn sóng thứ ba của đô thi hóa diễn ra chủ yếu tại 

Braxin, Mehico, Nhật Bản, Hàn Quốc vào những năm 50 của thế kỷ XX. Tỷ lệ đô thị hóa của 

các nước này gần bằng các nước phát triển, nhưng trình độ kinh tế của các nước này chỉ bằng 

5-10% nước Anh, Mỹ thậm chí thấp hơn, chất lượng phát triển đô thị cũng tương đối thấp 

[8]. Làn sóng đô thị hóa thứ tư phát triển nhanh chóng vào khoảng thế kỷ XXI, tập trung ở 

các quốc gia đang phát triển ở Châu Á và Châu Phi. Nổi bật nhất là hai quốc gia đông dân 

nhất nhì thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ. Người ta ước tính diện tích đất đô thị của Trung 

Quốc tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 13,3% [9]. Năm 2019, tỷ lệ đô thị hóa của Trung 

Quốc 68,37% [10]. Ở Ấn Độ tỷ lệ đô thị hóa ở mức 35%, chủ yếu là do tỷ lệ sinh của nước 

này khá cao và là nguyên nhân chính dẫn đến tăng dân số đô thị của nước này [11]. Ở Việt 

Nam đô thị đã tăng từ 30,5% năm 2010 lên gần 40% năm 2020 và hiện nay tỷ lệ đô thị hóa 

khoảng 42% [12]. Đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển 

kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Do đó, mục tiêu đặt ra là tỷ lệ đô thị 
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hoá ở Việt Nam đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, năm 2030 đạt trên 50%. Tầm nhìn đến năm 

2045, tỷ lệ đô thị hoá ở Việt Nam thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và Châu 

Á [13]. 

Sự phát triển đô thị mang lại những ảnh hưởng tích cực đối với cuộc sống của cộng đồng 

dân cư bởi vì nó tạo điều kiện cho họ nâng cao chất lượng cuộc sống, thay đổi phân bố dân 

cư, cung cấp nguồn lao động dồi dào cho đô thị và làm cho lối sống của dân cư nông thôn 

nhích gần lối sống thành thị về nhiều mặt [14]. Tuy nhiên, sự mở rộng của các khu đô thị đã 

gây ra những hậu quả không chỉ tích cực mà còn tiêu cực [15] như thiếu việc làm, tệ nạn xã 

hội, sụt giảm nguồn lao động nông thôn, ô nhiễm môi trường, gia tăng khoảng cách giàu 

nghèo giữa thành thị, nông thôn.  

Đô thị hóa là quá trình phức tạp với nhiều yếu tố và cơ chế liên quan đến sự phát triển 

của nó. Để hiểu rõ tác động của nó, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng các khía cạnh khác nhau. 

Phân tích thay đổi lớp phủ sử dụng đất là một cách hiệu quả để dự đoán đặc điểm của khu 

vực đô thị [16, 17]. Một mô phỏng toàn diện về quá trình phát triển đô thị là cần thiết trong 

thế giới ngày nay [18, 19]. Các mô hình đô thị sử dụng các phương trình toán học để mô tả 

hệ thống đô thị [20, 21]. Sự tương tác giữa các chiến lược và khía cạnh khác nhau giúp dự 

đoán thay đổi tương lai lớp phủ sử dụng đất. Điều này giúp chính quyền địa phương trong 

việc xây dựng chính sách và ra quyết định.  

Long Xuyên được coi là một thành phố khá nổi bật ở Đồng bằng sông Cửu Long đã trải 

qua quá trình đô thị hóa. Quá trình đô thị hóa tại thành phố đã diễn ra mạnh mẽ tạo ra sự 

chuyển biến đáng kể trong kinh tế, cơ sở hạ tầng và văn hóa xã hội theo hướng hiện đại và 

văn minh hơn. Việc này được chính phủ công nhận thành phố Long Xuyên là đô thị loại I 

trực thuộc tỉnh vào năm 2020 theo Quyết định số 1078/QĐ-TTg. Mặc dù đã có sự đầu tư 

đáng kể vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật của đô thị, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như tình 

trạng di cư, nhà ổ chuột, không gian đô thị chật hẹp, thiếu cây xanh, chất thải, hệ thống cống 

thoát xuống cấp, khai thác quá mức tài nguyên đất, nước và rừng đã gây ra những vấn đề môi 

trường đáng lo ngại. Những biểu hiện của vấn đề này thể hiện qua các chỉ số như tỷ lệ diện 

tích cây xanh, diện tích mặt nước, mức độ bê tông hóa và sự biến đổi nhiệt độ bề mặt đất. 

Những thách thức này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đô thị trong tương 

lai. Để cung cấp cơ sở khoa học cho quy hoạch thành phố bền vững, cần nghiên cứu sự biến 

động các lớp phủ bề mặt và hiện tượng đảo nhiệt của đô thị theo không gian và thời gian. Có 

nhiều phương pháp khác nhau để thực hiện nhiệm vụ này, trong đó ứng dụng viễn thám là 

một trong những phương pháp hiệu quả nhất.  

Với sự tiến bộ liên tục của công nghệ viễn thám, việc quan sát Trái Đất từ các vệ tinh 

quang học đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Điều này mang lại nhiều ưu điểm, bao gồm 

phạm vi quan sát mở rộng, đa dạng về độ phân giải không gian và thời gian. Có nhiều nghiên 

cứu trên thế giới liên quan đến đô thị bằng sử dụng ảnh vệ tinh như nghiên cứu [22] sử dụng 

mô hình CA-Markov để dự báo xu hướng tương lai cho sự thay đổi lớp phủ sử dụng đất và 

nhiệt độ bề mặt của thành phố Tianjin, Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích xây 

dựng tăng từ 2005-2020 chủ yếu là do diện tích nông nghiệp giảm 11,90%. Nhiệt độ bề mặt 

đất trung bình của khu vực nghiên cứu tăng từ 23,50 lên 36,51°C, nhiệt độ cao ở các khu vực 

xây dựng tăng 1,5%, độ che phủ của thảm thực vật giảm. Từ năm 2020 đến năm 2050, nhiệt 

độ bề mặt đất dự kiến sẽ tăng thêm 9,5°C. Các khu vực có nhiệt độ cao chuyển sang phân bố 

trên không. Nghiên cứu [23] cho thấy rằng độ che phủ của cây và nhiệt độ có mối tương quan 

đáng kể, tức là mức độ che phủ cây càng cao, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị càng thấp và ngược 

lại. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mô hình tương quan giữa nhiệt độ và NDVI là động, có 

nghĩa là sự thay đổi của NDVI có thể gây ra những thay đổi lớn đối với nhiệt độ. Nghiên cứu 

[24] thu thập dữ liệu nhiệt độ bề mặt đất từ ảnh MODIS với độ phân giải 1km/pixel trong 

khoảng thời gian 11 năm, từ năm 2001 đến năm 2011 cùng với dữ liệu về đô thị hóa từ bản 

đồ ISTAT. Mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc (giá trị trung bình nhiệt độ hàng năm ban 

ngày, ban đêm và hàng ngày) và các biến độc lập (các khu vực đô thị hóa) được nghiên cứu 
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thông qua kiểm định ANOVA. Kết quả cho thấy rằng thung lũng Po, ở Ý là nơi có khí hậu 

và hình thái đồng nhất, đã cung cấp một trường hợp kiểm tra lý tưởng để nghiên cứu ảnh 

hưởng của các cụm đô thị. Đặc biệt, tác giả đã chứng minh rằng các mẫu không gian tăng 

trưởng đô thị khác nhau đã có một tác động khác nhau đối với mẫu nhiệt đô thị hiện có, đặc 

biệt các mẫu tăng trưởng đô thị tập trung có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với các điều 

kiện ban ngày, ban đêm và hàng ngày trong khi các mẫu tăng trưởng đô thị phân tán chỉ có 

mối quan hệ với điều kiện ban đêm. Kết quả này hữu ích và có ý nghĩa quan trọng đối với 

quy hoạch đô thị, và xác định các lĩnh vực lãnh thổ quan trọng cần có các biện pháp giảm 

nhẹ nhiệt độ hướng đến đô thị bền vững [25]. Nghiên cứu [26] cho rằng các khu vực có cây 

cỏ thường giảm căng thẳng nhiệt độ cao. Tuy nhiên, hiệu ứng này phụ thuộc vào kích thước 

và hình dạng của không gian xanh. Sự kết hợp của cây xanh và mặt nước có thể mang lại 

nhiều lợi ích hệ sinh thái và trong quy hoạch đô thị có thể giúp giảm thiểu tác động tiêu cực 

của hiệu ứng đảo nhiệt và tăng cường sự chống chịu với biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, việc 

ứng dụng viễn thám để nghiên cứu đảo nhiệt đô thị cũng đã được thực hiện ở một số thành 

phố như nghiên cứu [27] đã chỉ ra rằng tác động của cây xanh đối với giảm thiểu hiện tượng 

đảo nhiệt bằng cách sử dụng mô hình ENVI-met kết hợp với các kịch bản mô phỏng thay đổi 

số lượng cây xanh trong khu vực thành phố Hà Nội. Sự ảnh hưởng này được đánh giá thông 

qua các chỉ số như nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối, nhiệt độ bề mặt, và chỉ số tiện nghi 

nhiệt. Kết quả xác định rằng việc tăng cường cây xanh và cải thiện hạ tầng xanh có thể giảm 

nhiệt độ không khí trong khu vực vào thời điểm nóng nhất trong ngày từ 1,5 đến 4,36oC. 

Đồng thời, cải thiện này cũng tạo ra điều kiện sống thuận lợi hơn cho con người, đặc biệt là 

vào ban ngày [27]. Nghiên cứu [28] cho thấy có một xu hướng tăng về biến động nhiệt độ 

trong thành phố Hồ Chí Minh năm 1995, 2005, 2015 và sự mở rộng của các khu vực có nhiệt 

độ cao đang lan rộng ra các vùng ngoại ô. Sự hình thành đảo nhiệt đô thị bề mặt đã được 

quan sát trong giai đoạn này với 4 vị trí điển hình cho thấy có sự chênh lệch rõ ràng giữa 

nhiệt độ bề mặt của khu vực đô thị và khu vực nông thôn. Trong năm 2015, không gian của 

đảo nhiệt đã mở rộng lên gấp 4 lần so với năm 1995 [28]. Nghiên cứu [29] theo dõi sự biến 

đổi của nhiệt độ bề mặt và hiệu ứng đảo nhiệt bề mặt đô thị tại thành phố Cần Thơ từ năm 

2014 đến 2020, nghiên cứu sử dụng ảnh hồng ngoại nhiệt của Landsat và phương pháp phân 

loại hướng đối tượng để ước tính lớp phủ bề mặt. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn 5 năm, 

diện tích đô thị tăng 1,33% (tương đương 1.915 ha) và nhiệt độ bề mặt trung bình tăng 1,25°C. 

Sự biến đổi nhiệt bề mặt phát triển với tốc độ nhanh về cả không gian và thời gian, với năm 

2020 ghi nhận đảo nhiệt tối đa là 8,96°C trên diện tích 87,4 ha, so với 6,98°C trên diện tích 

42,8 ha vào năm 2014. Các khu vực như khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện và khu dân cư 

có mật độ xây dựng cao là các điểm nổi bật của đảo nhiệt. Nghiên cứu cũng đề xuất các giải 

pháp giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt và bảo vệ môi trường đô thị nên được tích hợp trong 

chiến lược xây dựng đô thị bền vững trong tương lai [29]. Nghiên cứu [30] đã sử dụng phương 

pháp NOR và REF để tính toán và tạo bản đồ nhiệt độ cho toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong khi đó, nghiên cứu [31, 32] đã áp dụng kỹ thuật viễn thám để tính toán nhiệt độ trên 

từng nhóm kiểu thực phủ.  

Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng bản đồ các lớp phủ và bản đồ nhiệt bề mặt ở 

năm 2014, 2018, 2022 cho thành phố Long Xuyên và phân tích diễn biến đô thị hóa, sự thay 

đổi diện tích lớp phủ và diện tích bề mặt bê tông hóa và chỉ ra các khu vực đảo nhiệt trong 

thành phố. Từ đó, cung cấp cơ sở khoa học cho chính quyền địa phương trong công tác quy 

hoạch đô thị hướng tới một thành phố xanh, mát mẻ và phát triển bền vững.                                                                                                                       

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Giới thiệu khu vực nghiên cứu  

Thành phố Long Xuyên có diện tích 115,65 km², dân số năm 2022 là 272.484 người, có 

diện tích nội thành là 24,4 km², chiếm khoảng 19,08% diện tích đất tự nhiên, có 13 đơn vị 

hành chính cấp xã trực thuộc được chia thành 96 khóm-ấp. Thành phố là một trong những 
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trung tâm đô thị lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm bên bờ sông Hậu, phía Đông 

giáp huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp qua một đoạn nhỏ sông Hậu và huyện Chợ Mới; Phía 

Tây giáp huyện Thoại Sơn; Phía Nam giáp quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, Thành 

phố Cần Thơ; Phía Bắc giáp huyện Châu Thành. 

 

Hình 1. Bản đồ thành phố Long Xuyên. 

2.2. Dữ liệu ảnh sử dụng trong nghiên cứu 

Ảnh Landsat được sử dụng trong nghiên cứu vì nó cung cấp dữ liệu ảnh với độ phân giải 

đa phổ, các vệ tinh Landsat có tần số lấy mẫu thường xuyên, hoạt động trong nhiều thập kỷ, 

cho phép theo dõi sự thay đổi trong thời gian thực và xác định xu hướng dài hạn. Dữ liệu ảnh 

vệ tinh được sử dụng trong nghiên cứu là các ảnh LANDSAT 8 OLI đã qua xử lí ở cấp độ 

1A, độ phân giải 30m, hệ quy chiếu UTM (WGS 84), múi 48. Ảnh được thu vào các ngày 

mùa khô 26/03/2014 (OLI); 05/03/2018 (OLI); 28/02/2022 (OLI) với độ mây phủ thấp (< 

10%), có thể phân biệt rõ các đối tượng lớp phủ bề mặt. 

Bảng 1. Thông tin ảnh Landsat 8. 

Kênh phổ Bước sóng (µm) Độ phân giải 

1 0,433–0,453 30 m 

2 0,450–0,515 30 m 

3 0,525–0,600 30 m 

4 0,630–0,680 30 m 

5 0,845–0,885 30 m 

6 1,560–1,660 30 m 

7 2,100–2,300 30 m 

8 0,500–0,680 15 m 

9 1,360–1,390 30 m 

10 10,6-11,2 100 m 

11 11,5-12,5 100 m 

2.3. Phương pháp kỹ thuật 

2.3.1 Xử lý ảnh viễn thám và phân loại lớp phủ bề mặt 

Ảnh Landsat được hiệu chỉnh để tăng độ nét, gộp kênh ảnh; cắt ảnh sơ bộ, nắn ảnh-

chuyển đổi các ảnh quét đang ở tọa độ hàng cột của các pixel về tọa độ thực. Sau đó sử dụng 

phần mềm ERDAS để tạo ảnh chỉ số thực vật NDVI. Chỉ số thực vật được xác định theo công 

thức sau [33]: 

NDVI = (Band NIR−Band RED)/(Band NIR+Band RED)       (1) 
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Trong đó NIR là băng phổ cận hồng ngoại (Near Infrared); RED là băng phổ thuộc bước 

sóng màu đỏ. Đối với Landsat 8, BLUE là Band 2; RED là Band 4, NIR là Band 5, SWIR là 

Band 6 và Band 7. 

Chỉ số NDVI nằm trong khoảng -1 tới 1 và giá trị âm thường ám chỉ sự bao phủ của mây, 

nước, tuyết, hoặc phản chiếu cao của ánh sáng nhìn thấy; 0-0.1 ám chỉ đến đất đá hoặc nhà 

cửa. Giá trị dương cho thấy có sự bao phủ cây cỏ và khi mật độ cây cỏ tăng lên, NDVI cũng 

sẽ tăng theo. Thông thường, khi NDVI < 0,1, cây cỏ trong khu vực đó ít.   

2.3.2. Phương pháp ước tính nhiệt độ bề mặt đất (LST) 

Phương pháp ước tính nhiệt độ bề mặt đất (LST) được thực hiện qua 5 bước sau: 

Bước 1: Chuyển đổi giá trị số sang giá trị bức xạ (Radiance): Đối với bộ dữ liệu Landsat 

cấp độ 1 (level-1) các giá trị được chuẩn hóa dưới dạng số nguyên (DN). Các giá trị DN này 

được chuyển đổi sang giá trị bức xạ phổ bởi công thức (2) [34]: 

    Lλ = ML × Qcal + AL – Oi                        (2)  

Trong đó Lλ là giá trị bức xạ phổ (Watts/(m×sr×μm); ML (Radiance multiplicative band 

10) là hệ số chuyển đổi tương ứng của kênh ảnh band 10 là 0.0003342; AL (Radiance add 

band 10) là hệ số chuyển đổi tương ứng của kênh ảnh được cung cấp trong tệp metadata là 

0.10000; Qcal là giá trị số của ảnh band 10 (DN); Oi là giá trị hiệu chỉnh cho band 10 là 0,29. 

Bước 2: Chuyển đổi giá trị bức xạ phổ sang giá trị nhiệt độ sáng (Brightness Temperature 

- BT): Các bộ cảm biến hồng ngoại nhiệt đo lường bức xạ ở giới hạn trên của khí quyển, do 

đó cần chuyển sang giá trị nhiệt độ sáng (BT) sử dụng công thức (3): 

2

1

K
BT 273,15

K
ln

L 1

 
 
 = −
  
  

+   

         (3) 

Trong đó BT là nhiệt độ chiếu sáng (°K); K1 và K2 là các hằng số nhiệt hiệu chuẩn cụ 

thể được xác định trong tệp metadata; Lλ là giá trị bức xạ phổ (Watts/(m×sr×μm). Với K1 là 

774,8853; K2 là 1321,0789.  

 Bước 3: Xác định chỉ số thực vật NDVI theo công thức (1) ở trên 

NDVI = (Band 5 - Band 4)/(Band 5 + Band 4)      (4) 

Bước 4: Tính độ phát xạ trung bình của lớp phủ bề mặt (LSE - Land Surface Emissivity) 

được tính từ giá trị NDVI [35]. 

PV = ((NDVI-NDVImin)/(NDVImax-NDVImin))
2

     (5) 

Trong đó PV là tỷ lệ của thực vật; NDVI là giá trị số từ ảnh NDVI; NDVImin là giá trị số 

nhỏ nhất từ ảnh NDVI; NDVImax là giá trị số lớn nhất tử ảnh NDVI. 

Độ phát xạ của lớp phủ đất (LSE - Land Surface Emissivity) được tính theo công thức 

(6) [36]:  

LSE = 0,004×PV + 0,986        (6) 

Trong đó PV là tỷ lệ của thực vật; 0,986 là giá trị hiệu chỉnh của phương trình (6). 

Bước 5: Nhiệt bề mặt đất (Land Surface Temperature - LST) tính theo công thức (7) [37]: 

( )
2

BT
LST

BT
1 ln LSE

c

=
  
+   
  

       (7) 

Trong đó giá trị λ của Landsat 8 cho band 10 là 10.8; c2 = h×c/s = 14388 μmK; h là hằng 

số Planck (6,626×10-34 Js); s là hằng số Boltzman (1,38×10-23 JK); c là vận tốc ánh sáng 

(2,998×108 m/s). 

2.3.3. Đánh giá sai số 

Sai số (%) là quá trình xác định mức độ chênh lệch giữa các giá trị thực đo và giá trị giải 

đoán hoặc giá trị dự đoán. Nó giúp đo lường độ chính xác của phương pháp bằng cách tính 
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toán độ lệch trung bình. Công thức tính sai số thường được áp dụng để đánh giá mức độ phù 

hợp của phương pháp xác định nhiệt độ như sau: 

Sai số (%) = [(LSTtb thực đo - LSTtb từ ảnh vệ tinh)/LSTtb thực đo]×100  (8) 

3. Kết quả thảo luận 

3.1. Sự mở rộng không gian đô thị thành phố Long Xuyên giai đoạn 2014-2022  

Đô thị được thành lập và phát triển thông qua quá trình đô thị hóa tức là quá trình phát 

triển KTXH, văn hoá và không gian kiến trúc. Thông thường phường, quận là đơn vị hành 

chính nền tảng. Tuy nhiên, các đơn vị hành chính này có ranh giới cố định, do đó không phản 

ảnh được xu thế biến động không gian thực sự của vùng trung tâm đô thị. Vì vậy, sự gia tăng 

các không gian tập trung với mật độ cao dân cư và các công trình xây dựng được biểu thị cho 

đô thị hóa. 

Vào những năm đầu thập kỷ 90, thành phố Long Xuyên được thành lập với 10 đơn vị 

hành chính với 70% số nhà tạm bợ. Năm 2000, tỉ lệ nhà tạm giảm nhanh còn 44%. Đến năm 

2005, cơ sở hạ tầng của thành phố được đồng bộ và tạo một mặt kiến trúc mới của đô thị. 

Phường Đông Xuyên và phường Mỹ Hòa được thành lập. Từ năm 2014 đến nay, thành phố 

được mở rộng ở mức độ tập trung cao dần ra các vùng xung quanh. Đây cũng là thời kỳ tăng 

trưởng kinh tế mạnh mẽ của thành phố. Nhà cửa mọc lên san sát tạo thành dãy, có những 

phường ở trung tâm. Kết quả giải đoán ảnh Landsat cho thành phố Long Xuyên ở những năm 

2014, 2018, 2022 đã xác định được bốn loại lớp phủ bề mặt dựa trên chỉ số NDVI: lớp mặt 

nước có chỉ số NDVI dao động từ -0,211-0,049; kế tiếp là công trình xây dựng bao gồm mặt 

đường, nhà cửa, công ty, xí nghiệp,…có giá trị NDVI là 0,016-0,209; ruộng lúa có NDVI 

dao động từ 0.173-0.39; cây xanh có giá trị NDVI cao nhất dao động 0.301-0.62 (Hình 2). 

Kết quả cho thấy có sự biến động rõ rệt theo không gian đô thị với biểu hiện diện tích bề mặt 

không thấm-nhà ở, khu công nghiệp tăng và với mật độ tập trung cao (Hình 3-lớp màu đỏ) 

tại khu vực trung tâm và kéo dài ra về phía Tây Nam của thành phố Hình 3c. Từ đó cho phép 

dự báo rằng quá trình đô thị hóa sẽ diễn ra mạnh mẽ tại các phường Mỹ Thới, Mỹ Thạnh 

trong thời gian tới. Đô thị phát triển, các cơ sở sản xuất mọc lên nhiều, dân cư đông đúc hẳn 

lên, các chợ tự phát hình thành tại các ngã ba, ngã tư, các khu nhà trọ cho công nhân do đó 

diện tích các lớp bề mặt không thấm tăng mạnh. Xa vùng trung tâm hơn, tại Phường Bình 

Đức, xã Mỹ Khánh, xã Mỹ Hòa Hưng mức độ đô thị hóa thấp, cảnh quan nông vẫn còn khá 

phổ biến tuy phần nào bị biến đổi. Nhiều vườn cây, ruộng lúa, xen lẫn những khu đất được 

phân lô, những ngôi nhà hiện đại cũng khá phổ biến Hình 3. Diện tích đất trống của thành 

phố là không còn.                                             

(a) (b) (c)

Hình 2. Bản đồ NDVI năm 2014 (a); năm 2018 (b); năm 2022 (c). 
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Hình 3. Bản đồ phân bố không gian các lớp phủ cơ bản của TP. Long Xuyên năm 2014 (a), năm 

2018 (b), năm 2022 (c). 

3.2. Biến động các lớp phủ liên quan đến hiện trạng sử dụng đất  

Phân tích dữ liệu từ hình ảnh vệ tinh năm 2022 cho thấy thành phố Long Xuyên có diện 

tích đất là 11.374,96 ha, độ chính xác của giải đoán ảnh lên tới 98,35% so với số liệu 11.565,6 

ha do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang công bố. Sự gia tăng đáng kể về diện tích 

công trình xây dựng là điểm nổi bật. Năm 2022, diện tích này đạt 3.648,85 ha, tăng 62,67% 

so với năm 2014 khi diện tích công trình xây dựng chỉ là 2.243,1 ha (Hình 3). Sự mở rộng 

này phản ánh sự phát triển đô thị và tăng cường cơ sở hạ tầng trong thành phố. Một xu hướng 

tích cực khác là sự gia tăng diện tích cây xanh. Từ 444,5 ha vào năm 2014, diện tích cây xanh 

đã tăng lên 542,54 ha vào năm 2018 và đạt con số 697,33 ha vào năm 2022, tăng 56,83% 

(Hình 4). Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy thành phố đang quan tâm đến việc cải thiện 

môi trường sống và không gian xanh cho người dân. Tuy nhiên, sự thay đổi trong việc sử 

dụng đất cũng kéo theo một số xu hướng đáng chú ý khác. Diện tích ruộng lúa đã giảm mạnh, 

từ 3.093,5 ha năm 2014 xuống còn 1.524,76 ha vào năm 2022, giảm 50,71%. Sự sụt giảm 

này phản ánh quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích khác như xây dựng công 

trình công cộng, khu dân cư, đô thị, bệnh viện, và trường học. Trong khi đó, diện tích mặt 

nước không thay đổi đáng kể trong giai đoạn này, cho thấy yếu tố môi trường thủy sinh của 

thành phố vẫn giữ được sự ổn định. Kết quả dự đoán diện tích các loại lớp phủ cơ bản trong 

khu vực nghiên cứu được thể hiện trong Bảng 2. 
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Hình 4. Tỷ lệ biến động diện tích các lớp phủ của thành phố Long Xuyên năm 2022 so với năm 2014. 
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Bảng 2. Kết quả giải đoán diện tích các lớp phủ bề mặt cơ bản của TP. Long Xuyên năm 2014, 2018 

và 2022. 

Đối tượng 
Diện tích (ha) 

26/03/2014 

Diện tích (ha) 

05/03/2018 

Diện tích (ha) 

28/22/2022 

Nước 5.593,12 5.569,3 5.504,01 

Công trình xây dựng           2.243,1 3.572,3 3.648,85 

Ruộng lúa 3.093,5 1.690,55 1.524,76 

Cây xanh 444,5 542,54 697,33 

Tổng          11.374,23 11.374,41 11.374,96 

3.3. Phân bố nhiệt độ bề mặt đô thị 

Nghiên cứu [38] xác định chỉ số diện tích cây xanh trên đầu người là một chỉ số quan 

trọng trong việc đánh giá chất lượng môi trường và quy hoạch không gian đô thị. Kết quả 

tính toán cho thấy chỉ số diện tích cây xanh trên đầu người năm 2014 là 15,59 m2/người tăng 

lên 18,93 m2/người vào năm 2018 và tiếp tục tăng 25,56 m2/người vào năm 2022. Theo tiêu 

chuẩn thiết kế quy hoạch cây xanh sử dụng trong các đô thị của nước ta (TCXDVN 

9257:2012) [39] thì tỷ lệ này đạt mức tiêu chuẩn cho đô thị loại I và II: 20,4-24,5 m2/người. 

Tuy nhiên, diện tích đất cây xanh tính trong tiêu chuẩn là diện tích đất trồng cây xanh công 

cộng (chỉ bao gồm cây xanh đường phố, cây xanh công viên, vườn hoa) còn trong nghiên 

cứu này diện tích này được tính bằng tổng diện tích lớp phủ thực vật trong thành phố bao 

gồm cả cây ăn trái và cây xanh đô thị. Như vậy, để có một thành phố mát mẻ, xanh đẹp việc 

tính toán chi tiết cây xanh cho từng phường đặc biệt ở trung tâm đô thị là rất cần thiết và là 

một trong những nội dung quan trọng trong công tác quy hoạch bảo vệ môi trường cho thành 

phố.  

 Thay đổi sử dụng đất hay thay đổi bề mặt lớp phủ đã làm thay đổi nhiệt độ bề mặt (LST) 

của thành phố Long Xuyên là khá rõ ràng được chứng minh qua kết quả phân bố LST tại 3 

thời điểm ảnh (Hình 5). Nói chung nền nhiệt độ trên ảnh vệ tinh cho các năm dao động từ 

23,59oC đến 38,39oC. Các giá trị cao nhất của LST thường tập trung ở các phường nội thành 

và khu vực phía Tây của thành phố cũng như các khu vực có hoạt động sản xuất, khu công 

nghiệp, nhà ở, chợ và các con đường bề mặt nhựa với nhiệt độ dao động từ 30,47oC đến 

38,39oC. Trái lại, ở khu vực có cây xanh và mật độ dân cư thấp thường có LST thấp hơn, dao 

động trong khoảng 23,59oC-28,81oC. Ở khu vực có mặt nước thường có LST từ 26,77oC đến 

31,01oC trong khi ở những nơi có ruộng lúa, thường có LST từ 30,47oC-32,82oC. Trung bình 

LST năm 2014, 2018, 2022 tại thời điểm vệ tinh chụp ảnh là 31,18oC±1,60; 28,51oC±1,75 và 

31,33oC±1,35 tương ứng. Kết quả chỉ thị rằng LST năm 2022 cao hơn so với LST năm 2014 

là 0,15oC và 2018 là 2,82oC (Hình 5). Phân bố tần suất các khoảng chia LST qua các năm 

được hiển thị ở Hình 6. Tuy nhiên, các kết quả này chỉ phản ảnh sự phân bố của các đảo nhiệt 

bề mặt đối tượng (SUHI - Surface Urban heat Island) tại thời điểm vệ tinh chụp ảnh. Ở mỗi 

thời điểm khác nhau, ảnh các lớp đối tượng khác nhau thì SUHI sẽ khác nhau. SUHI có thể 
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Hình 5. Phân bố LST trên ảnh vệ tinh ở 3 thời điểm chụp của TP. Long Xuyên giai đoạn 2014-2022. 
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thay đổi tùy thuộc vào các điều kiện khí tượng cụ thể tại từng thời điểm và có thể thay đổi 

khi chọn các ngưỡng phân cấp nhiệt độ khác nhau. 

 

Hình 6. Phân bố tần suất các khoảng chia LST ở 3 thời điểm chụp của năm 2014 (a), 2018 (b), 2022 (c). 

Kết quả giải đoán nhiệt độ phân bố LST từ ảnh vệ tinh của thành phố cũng được kiểm 

chứng bằng cách đo nhiệt các đối tượng tại hiện trường (Hình 7). Kết quả cho thấy sai số 

giữa nhiệt độ đo thực tế và giải đoán dao động từ 1,92% đến 14,32% (Bảng 3). Các nghiên 

cứu đã cho thấy rằng khi áp dụng hiệu chỉnh khí quyển đầy đủ, sai số trong việc xác định 

nhiệt độ từ ảnh vệ tinh thường nằm trong khoảng từ 0,5 đến 2oC, tùy thuộc vào phương pháp 

tính toán [40]. Nghiên cứu [41] cũng đã đưa ra bằng chứng về sai số này bằng cách thiết lập 

10 điểm quan trắc tự động, cho thấy mức sai số ±1,95oC so với phương pháp đo nhiệt độ bề 

mặt từ vệ tinh. Những kết quả này khẳng định rằng việc xác định nhiệt độ bề mặt từ vệ tinh 

là một phương pháp đáng tin cậy, đặc biệt hữu ích cho các nghiên cứu môi trường và biến 

đổi khí hậu, nhất là trong bối cảnh thiếu hụt các trạm đo mặt đất. Với sự ổn định và độ chính 

xác đạt được, phương pháp này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu 

nhiệt độ trên quy mô lớn và hỗ trợ cho việc phân tích các xu hướng dài hạn trong môi trường. 

Bảng 3. Sai số tính nhiệt độ qua các vị trí khảo sát ở TP. Long Xuyên. 

Vị trí khảo sát 

Giá trị LST 

trung bình 

thực đo (oC) 

Giá trị LST 

trung bình giải 

đoán (oC) 

Sai số (%) 

SUHI -1  28,95 29,85 3,11 

SUHI - 2 37,81 35,61 5,82 

SUHI -3  27,92 31,92 14,32 

SUHI -4  28,28 26,51 6,26 

TP. Long Xuyên - 

28/02/2022 
30,74 31,33 1,92 

 

Hình 7. Đo nhiệt độ tại các lớp phủ bề mặt ở thành phố Long Xuyên năm 2022. 

(a) (b) (c)
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4. Kết luận  

Nghiên cứu về sự phát triển không gian đô thị và biến động lớp phủ tại thành phố Long 

Xuyên trong 10 năm qua đã sử dụng công nghệ giải đoán ảnh Landsat với độ chính xác cao. 

Kết quả phân tích cho thấy quá trình đô thị hóa tại thành phố Long Xuyên được biểu hiện 

qua việc mở rộng diện tích nhà ở, gia tăng các công trình bề mặt không thấm nước và sự mở 

rộng của không gian đô thị. Nghiên cứu đã xây dựng 03 bản đồ lớp phủ bề mặt cho các năm 

2014, 2018, và 2022, đồng thời xác định vị trí và mức độ biến động của các lớp phủ theo thời 

gian và không gian. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã tính toán diện tích cây xanh trên đầu người, 

đánh giá sự phân bố của các điểm nóng nhiệt đô thị (SUHI), và nhận thấy sự hình thành đảo 

nhiệt tại các khu vực trung tâm chủ yếu do hoạt động con người trong quá trình đô thị hóa. 

Nghiên cứu đã rút ra các kết luận và đề xuất những vấn đề quan trọng cần được chú ý như 

sau: 

(1) Diện tích ruộng lúa dễ bị nhầm lẫn với lớp nước vì do mưa, hoặc do ruộng lúa bị 

ngập trong thời kỳ chuẩn bị đất và gieo xạ. Do đó, việc thu thập ảnh viễn thám nên chọn thời 

điểm cây lúa phát triển và làm đòng. 

(2) Cần xác định diện tích cây xanh theo từng đơn vị hành chính để xác định biến động 

không gian đô thị trên đầu người cho mỗi phường xã. Từ đó so sánh với tiêu chuẩn để điều 

chỉnh số lượng cây xanh cho các công viên, tòa nhà trong thành phố. 

(3) Cần làm giảm nhiệt độ ở các lớp phủ bê tông hóa như mái nhà, mặt đường, bãi đỗ 

xe... để tạo sự mát mẻ, thoải mái cho người cư ngụ cũng như giảm nhu cầu năng lượng cho 

con người bằng cách sơn màu sáng cho các lớp đối tượng này. 

Những thay đổi trên sẽ có thể làm giảm đáng kể nhiệt độ không khí đô thị, đặc biệt là 

trong mùa hè nóng bức. 
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Urbanization and land surface temperature in Long Xuyen City 
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1 Faculty of Engineering, Technology ‐ Environment, An Giang University, National 
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Abstract: The city of Long Xuyen is currently accelerating its urban planning efforts to 

create a more environmentally friendly setting. To support this initiative, a study was 

conducted to analyze the spatial development and changes in the city's urban landscape from 

2014 to 2022. Using an object-based classification method, the study examined shifts in the 

urban spatial structure and variations in land cover over time. The interpretation of remote 

sensing imagery from 2014 to 2022 revealed that urbanization has moved toward the 

southwest of the city in recent years, with a 62.67% increase in residential areas and other 

concrete structures, and a 50.71% decrease in rice fields. The per capita green space 

increased from 15.59m²/person in 2014 to 25.56 m²/person in 2022, reaching the standards 

of urban types I and II. There's also evidence of urban heat islands in high-density concrete 

areas, especially in the city center. 

Keywords: Urbanization; Landsat; Remote Sensing; Land Surface Temperature; Long 

Xuyen city. 
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